
Phụ lục I 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN TRÌNH CẤP THẨM QUYỀN BAN HÀNH  

VÀ THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH TRONG NĂM 2023 
(Kèm theo Báo cáo  số         /BC-BNV    ngày         /        /2023 của Bộ Nội vụ) 

 

STT NỘI DUNG GHI CHÚ 

I. BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ XEM XÉT CÁC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN (04)  

1.  Quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng Chính phủ 
Đã báo cáo Bộ Chính trị ngày 

02/6/2023 

2.  

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 198-QĐ/TW ngày 18/9/2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy 

chế về quan hệ công tác giữa Ban cán sự đảng Chính phủ với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các 

đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương, đảng uỷ các đơn vị sự nghiệp Trung ương, các ban 

đảng Trung ương và các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương” 

Đã báo cáo Bộ Chính trị ngày 

02/6/2023 

3.  Báo cáo tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc  
Đã có Báo cáo số 2384/BC-BNV 

ngày 22/5/2023 

4.  
Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính 

cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 
 

II. QUỐC HỘI XEM XÉT CÁC DỰ ÁN LUẬT, BÁO CÁO (01 DỰ ÁN LUẬT, 04 BÁO CÁO )  

1.  Dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa uỷ quyền 

Thủ tướng Chính phủ ký Tờ trình số 

501/TTr-CP ngày 01/10/2023 trình 

Quốc hội dự án luật. Đã báo cáo dự 

thảo Luật tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội 

khóa XV 

2.  
Báo cáo về lộ trình cải cách chính sách tiền lương và việc bố trí nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cho 

cải cách chính sách tiền lương giai đoạn sau năm 2023 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa uỷ quyền 

Thủ tướng Chính phủ ký Báo cáo số 

19/BC-CP và Báo cáo số 18/BC-CP 

ngày 30/9/2023  

3.  Báo cáo của Chính phủ về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa uỷ quyền 

Thủ tướng Chính phủ ký Báo cáo số 

479/BC-CP ngày 30/9/2023    
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4.  

Báo cáo thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị 

quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 thuộc 

lĩnh vực Nội vụ 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa uỷ quyền 

Thủ tướng Chính phủ ký Báo cáo số 

519/BC-CP ngày 06/10/2023 

5.  

Báo cáo Sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và thí điểm bố trí chức 

danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; 

Báo cáo Kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền 

đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ  thừa ủy quyền 

Thủ tướng Chính phủ ký Báo cáo số 

592/BC-CP ngày 22/10/2023; 

Báo cáo số 593/BC-CP ngày 

22/10/2023 

III. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH, XEM XÉT BAN HÀNH: 14 NGHỊ QUYẾT   

1.  
Nghị quyết số 727/NQ-UBTVQH15 ngày 13/02/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập 

các phường thuộc thị xã Điện Bàn và thị trấn Trung Phước thuộc huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam 
 

2.  

Nghị quyết số 729/NQ-UBTVQH15 ngày 13/02/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị 

trấn Hóa Thượng thuộc huyện Đồng Hỷ và nhập xã Quân Chu vào thị trấn Quân Chu thuộc huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái Nguyên 
 

3.  
Nghị quyết số 725/NQ-UBTVQH15 ngày 13/02/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành 

phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương 
 

4.  

Nghị quyết số 723/NQ-UBTVQH15 ngày 13/02/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị 

xã Thuận Thành và các phường thuộc thị xã Thuận Thành, thị xã Quế Võ và các phường thuộc thị xã Quế 

Võ, tỉnh Bắc Ninh 
 

5.  

Nghị quyết số 724/NQ-UBTVQH15 ngày 13/02/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị 

trấn Tiên Thủy thuộc huyện Châu Thành, thị trấn Tiệm Tôm thuộc huyện Ba Tri và thị trấn Phước Mỹ 

Trung thuộc huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 
 

6.  

Nghị quyết số 730/NQ-UBTVQH15 ngày 13/02/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị 

trấn Kim Long thuộc huyện Tam Dương, thị trấn Tam Hồng thuộc huyện Yên Lạc và phường Định Trung 

thuộc thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
 

7.  
Nghị quyết số 722/NQ-UBTVQH15 ngày 13/02/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị 

trấn Vân Tùng thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
 

8.  
Nghị quyết số 726/NQ-UBTVQH15 ngày 13/02/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị 

trấn Pơng Drang thuộc huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk 
 

9.  
Nghị quyết số 728/NQ-UBTVQH15 ngày 13/02/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh địa 

giới đơn vị hành chính giữa xã Long Khánh và xã Ngũ Lạc thuộc huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 
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10.  

Nghị quyết số 721/NQ-UBTVQH15 ngày 13/02/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập 

thị xã Tịnh Biên, các phường thuộc thị xã Tịnh Biên, thị trấn Đa Phước thuộc huyện An Phú và thị trấn 

Hội An thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
 

11.  
Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022 - 2030 
 

12.  Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về trình tự cử tri bãi nhiệm đại biểu HĐND  

Bộ trưởng thừa ủy quyền Thủ tướng 

Chính phủ ký Tờ trình số 393/TTr-CP 

ngày 21/8/2023 trình UBTVQH  

13.  
Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 
 

14.  
Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành 

lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
 

IV. CHÍNH PHỦ BAN HÀNH, XEM XÉT BAN HÀNH CÁC NGHỊ ĐỊNH, NGHỊ QUYẾT  
 

A BAN HÀNH: 14 NGHỊ ĐỊNH   

1.  
Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào 

công chức 
 

2.  
Nghị định 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và lực lượng vũ trang 
 

3.  Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ về tinh giản biên chế  

4.  
Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 
 

5.  
Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 
 

6.  
Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực 

hiện dân chủ ở cơ sở 
 

7.  

Nghị định số 66/2023/NĐ-CP ngày 24/8/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 54/2018/NĐ-

CP ngày 16/4/2018 về hướng dẫn việc lấy kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới 

hành chính 
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8.  

Nghị định số 69/2023/NĐ-CP ngày 14/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại 

diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 
 

9.  
Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 
 

10.  
Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng 

tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung 
 

11.  
Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 
 

12.  Nghị định Quy định chi tiết một số điều Luật tín ngưỡng, tôn giáo (thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP)  

13.  
Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ 

vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến  

14.  Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022  

B. BAN HÀNH: 03 NGHỊ QUYẾT  

1. 

Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận 

số 50-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị 

lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” 

 

2. 
Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 
 

3. 
Nghị quyết số 196/NQ-CP ngày 22/11/2023 của Chính phủ về việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa 

và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
 

V. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH, CÔNG ĐIỆN   

A BAN HÀNH: 20 QUYẾT ĐỊNH  

1.  
Quyết định số 42/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ thay thế thành viên Ban Chỉ đạo 

cải cách hành chính của Chính phủ 
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2.  
Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 06/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận xã An toàn khu tại tỉnh 

Quảng Trị 

 

3.  
Quyết định số 67/QĐ-TTg ngày 08/02/2023  của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu thuộc 

tỉnh Cao Bằng 

 

4.  
Quyết định số 71/QĐ-TTg ngày 10/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các nhiệm vụ, giải pháp bảo 

hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia, giai đoạn II 

 

5.  
Quyết định số 4/QĐ-BCĐCCHC ngày 03/3/2023 thành lập Tổ công tác của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của 

Chính phủ về kiểm tra, rà soát tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính 

 

6.  
Quyết định số 12/QĐ-BCĐCCHC ngày 08/03/2023 ban hành Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành 

chính của Chính phủ năm 2023 

 

7.  
Quyết định số 13/QĐ-BCĐCCHC ngày 08/03/2023 ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành 

chính của Chính phủ  năm 2023 

 

8.  
Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 20/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, sắp xếp 

tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

 

9.  
Quyết định số 302/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc khéo dài thời gian thực hiện dự án 

“Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính 

 

10.  
Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 25/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây 

dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập  

 

11.  
Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 11/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023) 

 

12.  
Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ  ban hành Kế hoạch triển khai Luật 

Thực hiện dân chủ ở cơ sở 

 

13.  
Quyết định số 375/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều lệ Hội nhà báo Việt 

Nam 

 

14.  
Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Chiến lược quốc 

gia thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

 

15.  
Quyết định số 21/2023/QĐ-TTg ngày 10/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết 

định số 26/2018/QĐ-TTg ngày 22/6/2018 thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc 

Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội 

 

16.  
Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 21/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận xã, phường An toàn 

khu tại Thành phố Hồ Chí Minh 
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17.  
Quyết định số 1006/QĐ-TTg ngày 30/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận xã, phường An 

toàn khu tại tỉnh Kiên Giang 

 

18.  
Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận xã An toàn khu, 

vùng An toàn khu thuộc tỉnh Ninh Bình 

 

19.  
Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg ngày 18/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ  về thành lập, tổ chức và hoạt 

động của tổ chức phối hợp liên ngành 

 

20.  
Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 28/10/2023 thành lập Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 của địa phương 

 

B BAN HÀNH: 03 CÔNG ĐIỆN   

21.  
Công điện số 557/CĐ-TTg ngày  18/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, hoàn thiện các quy định 

về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 

 

22.  
Công điện số 616/CĐ-TTg ngày 04/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, hoàn thiện các quy hoạch 

để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 

 

23.  
Công điện số 972/QĐ-BNV ngày 17/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 

 

VI. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN   

A BAN HÀNH: 22 THÔNG TƯ   

1.  
Thông tư số 01/2023/TT-BNV ngày 09/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi khoản 3 Điều 1 của 

Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-

BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ 

 

2.  
Thông tư số 02/2023/TT-BNV ngày 23/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thay thế Thông tư số 03/2018/TT-

BNV ngày 06/3/2018 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ 

 

3.  

Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định của 

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và 

Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

 

4.  
Thông tư số 04/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-

BNV ngày 03/6/2008 về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công 

chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu 

 



STT NỘI DUNG GHI CHÚ 

5.  
Thông tư số 05/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch 

vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp 

công lập 

 

6.  
Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 04/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế cập nhật, sử 

dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ 

quan nhà nước 

 

7.  
Thông tư số 07/2023/TT-BNV ngày 31/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định tiêu chí, tiêu 

chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức 

 

8.  
Thông tư số 08/2023/TT-BNV ngày 31/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  ban hành quy định tiêu chí, tiêu 

chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Lưu trữ 

 

9.  
Thông tư số 09/2023/TT-BNV ngày 03/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ 

thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức 

 

10.  
Thông tư số 10/2023/TT-BNV ngày 26/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  hướng dẫn thực hiện mức lương cơ 

sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà 

nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội 

 

11.  
Thông tư số 11/2023/TT-BNV ngày 01/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp 

hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc 

 

12.  
Thông tư số 12/2023/TT-BNV ngày 08/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ một số Thông tư quy định về 

tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng 

một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 

 

13.  
Thông tư số 13/2023/TT-BNV  ngày 31/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ 

tục hành chính điện tử  

 

14.  
Thông tư số 14/2023/TT-BNV ngày 05/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về cập nhật, khai thác 

và quản lý Cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ 

 

15.  
Thông tư số 15/2023/TT-BNV ngày 15/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua khen thưởng đối với ngành Nội vụ 

 

16.  
Thông tư số 16/2023/TT-BNV ngày 15/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ 

thuật chỉnh lý tài liệu giấy 
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17.  
Thông tư số 17/2023/TT-BNV ngày 29/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn nội quy, quy chế 

kiểm định chất lượng đầu vào công chức 

 

18.  

Thông tư số 18/2023/TT-BNV ngày 08/12/2023 bãi bỏ một phần Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 

13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện 

 

19.  
Thông tư quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 

 

20.  
Thông tư quy định biện pháp thi hành Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy 

chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết kháng chiến 

 

21.  
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố 

 

22.  
Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 quy định về cán bộ, 

công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 

 

B BAN HÀNH: 07 VĂN BẢN HỢP NHẤT  
 

1.  
Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 30/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hợp nhất 03 Thông tư 

hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ 

 

2.  

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hợp nhất 03 Thông tư 

hướng dẫn về chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các 

trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong 

các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập 

 

3.  

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNV ngày 03/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hợp nhất Nghị định số 

48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 

13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức  

 

4.  

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNV ngày 26/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hợp nhất Nghị định số 

66/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 hướng dẫn 

việc lấy ý kiến cử tri về thành lâp, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính 

 

5.  

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNV ngày 13/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hợp nhất Nghị định số 

71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 

18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 
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6.  

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BNV ngày 13/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hợp nhất Nghị định số 

69/2023/NĐ-CP ngày 14/9/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 

31/12/2020 của Chính phủ quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp 

 

7.  

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BNV ngày 10/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hợp nhất Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân 

dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục II 

DỰ KIẾN CÁC NHIỆM VỤ TRÌNH CẤP CÓ THẨM QUYỀN NĂM 2024 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-BNV    ngày         / 12/2023 của Bộ Nội vụ) 

 

STT NỘI DUNG 

I LUẬT (05) 

1  1 Dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) 

2  2 Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) và Luật Viên chức (sửa đổi) 

3  3 Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động chữ thập đỏ 

4  4 Nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ  

5  5 Nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

II NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ (10) 

6  1.  Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 và Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính 

phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức 

7  2.  Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định về cấp phó tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 và Nghị định số 120/2020/NĐ-

CP ngày 07/10/2020  

8  3.  Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội 

9  4.  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 

10  5.  Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước 

11  6.  Nghị định phân cấp quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực cho Thành phố Hồ Chí Minh thay thế Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 

12/12/2001 

12  7.  Nghị định về chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng vào cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 
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13  8.  

Nghị định quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (thay thế Nghị định 204/2004/NĐ-

CP ngày 24/12/2004; đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan (một Nghị định sửa nhiều Nghị 

định) để đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất về chính sách tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 

trang kể từ ngày 01/7/2024) 

14  9.  Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ (sửa đổi) 

15  10.  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện  

III QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (01) 

16  1 
Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ 

IV THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ (24) 

17  1.  Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

18  2.  
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị 

trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị 

trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập 

19  3.  Thông tư sửa đổi Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức 

20  4.  Thông tư hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và 

thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức vụ chỉ huy của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã 

21  5.  Thông tư hướng dẫn khoản 3 Điều 9 Nghị định số 103/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ quy định về trường của cơ quan 

nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân 

22  6.  Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực 

23  7.  Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

24  8.  Thông tư hướng dẫn chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với công chức, viên chức 

25  9.  Thông tư hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức 

26  10.  Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức, viên chức. 
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27  11.  Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với công chức, viên chức 

28  12.  Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức 

29  13.  Thông tư hướng dẫn chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức 

30  14.  Thông tư hướng dẫn chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức theo phân loại đơn vị hành chính và theo phân hạng đơn vị sự nghiệp 

31  15.  Thông tư hướng dẫn chế độ phụ cấp theo nghề đối với công chức, viên chức 

32  16.  Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức 

33  17.  Thông tư hướng dẫn thực hiện phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn 

34  18.  Thông tư hướng dẫn định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ 

35  19.  Thông tư hướng dẫn về cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lưu trữ 

36  20.  Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ tài liệu lưu trữ số 

37  21.  Thông tư hướng dẫn về chỉnh lý; tổ chức sử dụng tài liệu; quản lý tài liệu lưu trữ trong trường hợp cơ quan, tổ chức được tổ chức lại, 

giải thể, phá sản 

38  22.  Thông tư hướng dẫn về cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ lưu trữ cho cá nhân được 

cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ 

39  23.  Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung 

phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu 

40  24.  Thông tư quy định phân cấp, ủy quyền một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ 

II CÁC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN (05) 

41  1 
Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và trình Bộ 

Chính trị ban hành Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. 

42  2 
Báo cáo nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để xây dựng, hoàn thiện 

khung khổ pháp lý đồng bộ thực hiện phương án cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW từ ngày 01/7/2024 

43  3 Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam, giai đoạn 2025 - 2035 
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44  4 Trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội các đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của 56 tỉnh, thành phố. 

45  5 Quyết định về việc nâng cao tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong các cơ quan nhà nước giai đoạn hiện nay 
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